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MA TRẬN ĐỀ THAM KHẢO HỌC KÌ I TOÁN 6
	Chủ đề
	Cấp độ tư duy
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	1. Tập hợp.
	Biết viết một tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử.
Bài 1a
	
	
	
	0,5
(5%)

	2. Thứ tự thực hiện các phép tính trong tập hợp số tự nhiên.
	
	Biết vận dụng các quy ước về thứ tự thực hiện các phép tính để tính đúng giá trị của biểu thức. 
Bài 2a, b
	
	Vận dụng được các quy tắc tính toán để tìm số chưa biết.
Bài 6
	2
(20%)

	3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên.
	Biết sắp xếp đúng một dãy các số nguyên theo thứ tự tặng hoặc giảm.
Bài 1b
	
	
	
	0,5

(5%)

	4. ƯCLN, BCNN
	
	Biết vận dụng  được ƯCLN, BCNN trong  bài toán thực tế.
Bài 4
	
	
	1,5

(15%)

	5. Các phép tính trong tập hợp số nguyên.
	
	Hiểu và vận dụng được quy tắc cộng, trừ số nguyên. Tính chất của phép cộng các số nguyên. Tìm được giá trị tuyệt đối của một số nguyên.
Bài 2c, d
	Vận dụng các quy tắc tính toán để tìm số chưa biết.
Bài 3a,b
	Vận dụng tính giá trị tuyệt đối của một số nguyên để tìm số chưa biết.
Bài 3c
	3
(30%)

	6. Đoạn thẳng.
	Biết cách vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.

Bài 5
	
	Biết vận dụng hệ thức diểm nằm giữa hai điểm và trung điểm của đoạn thẳng để giải các bài toán. 

Bài 5c
	
	2,5

(25%)

	
	Biết dùng  hệ thức diểm nằm giữa hai điểm  để giải các bài toán đơn giản.

Bài 5a
	
	
	
	

	
	Nhận biết được trung điểm của đoạn thẳng.

Bài 5b
	
	
	
	

	Cộng
	2,5
(25%)
	4,5
(45%)
	2
(20%)
	1
(10%)
	10
(100%)


